	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 781/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 10 tháng 4 năm 2007


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP, ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH, ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP, ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Thông tư số 05/2003/TT-BKH, ngày 22/7/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ;
Căn cứ Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH, ngày 26/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ;
Căn cứ Văn bản số 577/BBCVT-KHTC, ngày 30/3/2006 của Bộ Bưu chính - Viễn thông về việc xây dựng quy hoạch bưu chính viễn thông và quy hoạch công nghệ thông tin tại địa bàn các tỉnh thành phố;
Xét Tờ trình số 338/TTr-SKHĐT, ngày 05/4/2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long, về việc phê duyệt đề cương chi tiết Dự án quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương chi tiết Dự án quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đề cương.
Đề cương chi tiết Dự án quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư dự án quy hoạch.
Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Vĩnh Long.

3. Quy mô, cấp, loại quy hoạch.
- Cấp quy hoạch: Cấp tỉnh.

- Quy mô: 1.478 km2/1.055.310 dân (bằng tổng diện tích tự nhiên và dân số năm 2005 của tỉnh Vĩnh Long).

- Loại quy hoạch: Quy hoạch phát triển ngành.

4. Thời gian thực hiện.
Thời gian thực hiện dự án quy hoạch: Năm 2007.

5. Nội dung chủ yếu về yêu cầu quy hoạch phát triển công nghệ thông tin.
Phần mở đầu
Khái quát về vai trò, vị trí của tỉnh Vĩnh Long trong khu vực, vai trò, thực trạng và yêu cầu phát triển công nghệ thông tin, xác định quan điểm, mục tiêu, nội dung, bố cục dự án quy hoạch, giai đoạn, sản phẩm quy hoạch và các căn cứ pháp lý.

Phần I
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH VĨNH LONG:
1. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý:
Diện tích, vị trí, khí hậu, thời tiết, thủy văn, nguồn tài nguyên.

2. Điều kiện xã hội:
Dân số, lao động, thu nhập, nguồn nhân lực, tổng quan phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2001 - 2005, định hướng phát triển đến 2010 (các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, các ngành kinh tế chủ lực).

3. Tổng quan phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2001 - 2005, định hướng phát triển đến 2010 (các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, các ngành kinh tế chủ lực). Cơ sở hạ tầng các ngành có liên quan đến phát triển công nghệ thông tin: Nhận xét đánh giá hiện trạng, tình hình phát triển.

4. Công tác cải cách hành chính:
Kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính ở địa phương. Nhận xét đánh giá.

II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TỈNH VĨNH LONG:
1. Công tác tổ chức, chỉ đạo, quản lý, thực hiện các chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch, dự án về phát triển công nghệ thông tin. Nhận xét, đánh giá.

2. Đầu tư phát triển công nghệ thông tin về hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, ứng dụng, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Nhận xét, đánh giá.

3. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; doanh nghiệp, trường học, các hộ nhân dân; trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Nhận xét, đánh giá.

4. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: Tình hình về thiết bị, công nghệ áp dụng, hoạt động của mạng thông tin. Nhận xét, đánh giá.

5. Nhân lực cho phát triển công nghệ thông tin: Phân tích số lượng, chất lượng lao động; tình hình đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức công nghệ thông tin trong khu vực nhà nước và nhân dân. Số lượng, chất lượng hoạt động các cơ sở đào tạo. Nhận xét đánh giá.

6. Công nghiệp công nghệ thông tin: Thị trường công nghệ thông tin; công nghiệp phần mềm, phần cứng, phụ trợ; dịch vụ phục vụ, hỗ trợ. Nhận xét đánh giá.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Những kết quả đạt được, những nội dung cần cải tiến, khắc phục, phân tích rõ các nguyên nhân, khả năng phát triển.

Phần II
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM
I. TRÊN THẾ GIỚI:
Về công nghệ, về thị trường.

II. Ở VIỆT NAM:
Tình hình, xu hướng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; nội dung cơ bản Chiến lược phát triển công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020; các chương trình hành động triển khai Chiến lược.

Phần III
QUY HOẠCH TỔNG THỂ ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU:
- Xây dựng ngành công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả trên cơ sở phát huy nội lực và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển; cũng như tranh thủ các nguồn lực từ nước ngoài.

- Năm 2010 đạt trình độ trung bình khá về công nghệ thông tin so cả nước; đến 2020 công nghệ thông tin chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

- Mục tiêu phát triển cụ thể về: Ứng dụng, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, thị trường.

II. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN:
- Phương pháp dự báo.

- Dự báo phát triển ngành công nghệ thông tin về: Ứng dụng, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, thị trường; công nghiệp công nghệ thông tin.

III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẾN 2015 (TRONG ĐÓ CÓ PHÂN GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 VÀ 2011 - 2015):
1. Ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin.

3. Phát triển các cổng điện tử.

4. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

5. Chính sách phát triển công nghệ thông tin.

6. Phát triển nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin.

7. Các dự án trọng điểm giai đoạn 2007 - 2010.

8. Khái toán và phân kỳ đầu tư, dự kiến tiến độ và khả năng huy động các nguồn vốn cho giai đoạn 2007 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2015.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020:
1. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.

3. Phát triển thị trường công nghệ thông tin.

4. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

5. Phát triển nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH:
Tính hiện thực, tính khả thi, hiệu quả.

Phần IV
GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
I. GIẢI PHÁP:
Các nhóm giải pháp về:

- Nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về công nghệ thông tin.

- Hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ ứng dụng, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

- Hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực quản lý kinh tế Nhà nước về công nghệ thông tin.

- Đào tạo, thu hút, sử dụng lao động, chuyên gia ngành công nghệ thông tin.

- Phát triển thị trường công nghệ thông tin.

- Tăng cường hợp tác liên kết trong và ngoài nước để phát triển công nghệ thông tin.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Vai trò bộ máy Nhà nước, các thành phần kinh tế.

- Phân công trách nhiệm.

- Danh mục các dự án triển khai trong giai đoạn 2007 - 2015.

III. CƠ QUAN THỰC HIỆN XÂY DỰNG DỰ ÁN:
- Chủ đầu tư: Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Vĩnh Long.

- Các cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan của tỉnh Vĩnh Long; Bộ Bưu chính - Viễn thông; Viện Chiến lược bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; các ngành trung ương và địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện dự án quy hoạch: Từ tháng 01/2007 đến tháng 7/2007.

1. Dự toán kinh phí, nguồn vốn đầu tư:
a) Tổng chi phí: 263.252.000 đồng.

(Hai trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm năm mươi hai ngàn đồng)

Cơ cấu định mức chi phí cho các công việc cụ thể: Theo quy định tại bảng 3, khung đơn giá kèm theo Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH, ngày 26/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước năm 2007 - 2008.

2. Sản phẩm quy hoạch: Gồm có:

- Báo cáo quy hoạch lập theo nội dung quy định (báo cáo chính kèm theo các bản vẽ, bản đồ).

- Báo cáo tóm tắt quy hoạch trình duyệt (kèm bản đồ thu nhỏ).

- Các báo cáo chuyên đề (kèm bản đồ nếu có).

- Các văn bản pháp lý liên quan.

(Số lượng và chi tiết các hồ sơ theo quy định tại điểm 2, Chương II, Phần I Thông tư số 05/2003/TT-BKH).

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Bưu chính - Viễn thông.

Tổ chức thực hiện theo đề cương chi tiết Dự án quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến 2020 qua hợp đồng kinh tế.

Chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, đưa dự án vào sử dụng đúng thời gian để phát huy hiệu quả.

Phối hợp với các ngành chức năng trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện - thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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